
1 



25 năm chính sách Đổi mới 

  

 Đúng thời điểm này cách đây 25 năm, Đại hội Đảng lần thứ 
VI họp nhằm …nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự 
thật và nói rõ sự thật… và nêu rõ … các chủ trương, chính 
sách phải tuân theo nguyên tắc chỉ đạo: giải phóng mọi 
năng lực sản xuất xã hội … nhằm phát triển mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất (của nước ta).   

     

 Có lẽ rất ít thành viên tham dự Đại hội Đảng khi đó biết rằng 
họ đang viết lên một trong kịch bản chuyển đổi nền kinh tế 
từ kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường thành công nhất 
mà thế giới từng chứng kiến… 

 
Nguồn: 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2005), Nhà xuất bản Thế Giới. 

2 



Các yếu tố mang lại thành công ban đầu 

1) Khác biệt về 

xuất phát 

điểm 

2) Cách tiếp cận 

tuần tự, từ dưới 

lên 

3) Cải cách 

chính sách và 

Cơ cấu Khuyến 

khích 

4) Dùng cam 

kết với quốc tế 

để định hình 

cải cách trong 

nước 

5) Vai trò của 

nguồn nhân lực, 

tinh thần doanh 

nghiệp và hệ 

thống Đảng-Nhà 

nước 
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Thay đổi, Thách thức và Trở ngại 

1) Năng suất giảm 

sút 

2) Bất ổn kinh tế vĩ 

mô 

3) Phát triển manh 

mún và sức ì thể chế 
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Cấu trúc của Báo cáo VDR 2012 

 Để hiểu rõ hơn về những vấn đề mang tính cơ 
cấu của Việt Nam, có thể bắt đầu bằng phân tích 
đơn giản về tình hình sở hữu, phân bổ và sử dụng 
nguồn vốn 

 Sở hữu vốn. Nguồn vốn ở Việt Nam có thuộc về những người có thể 
đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất hay không? (Chương 2)  

 Phân bổ vốn. Chủ sở hữu vốn có phân bổ cho những ngành có lợi 
ích kinh tế và xã hội cao nhất hay không? (Chương 3)  

 Sử dụng vốn. Khi vốn được phân bổ cho một ngành hay một doanh 
nghiệp nào đó, nó có được khai thác một cách hiệu quả hay không? 
(Chương 4) 

 Bài trình bày này chỉ thảo luận các kết quả nghiên cứu từ Chương 2 
và Chương 3 

5 
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Đặc điểm của các DNNN 
(1) Quy mô lớn nhưng tầm quan trọng giảm dần 

Mặc dù số DNNN đang giảm dần, số lượng tuyệt đối vẫn rất cao. Năm 2009, 175 

DNNN mới được thành lập ở cấp trung ương. 7 



Đặc điểm của các DNNN  
 (1) Quy mô lớn nhưng tầm quan trọng giảm dần 

Tầm quan trọng của DNNN giảm dần còn thể hiện qua hiện tượng liên tục giảm dần tỷ 

lệ sử dụng các yếu tố đầu vào   
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Đặc điểm của các DNNN  
(2) Mối liên hệ giữa DNNN và các ngân hàng 

Trong năm năm 

qua, số các ngân 

hàng cổ phần có 

vốn sở hữu nhà 

nước đang tăng dần 

lên . 

Có mối tương quan 

thuận giữa cấu trúc sở 

hữu của các ngân hàng 

với tỷ lệ cho vay đối 

với khu vực DNNN 
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Đặc điểm của các DNNN  
(3) Hoạt động trong nhiều ngành chiến lược cũng như thương mại 

Mặc dù sở hữu nhà nước đang giảm đi, Nhà nước vẫn không chỉ kiểm soát tất cả các 

ngành chiến lược mà còn chiếm tỷ lệ đáng kể ở nhiều hoạt động thương mại khác nhau 
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Đặc điểm của các DNNN  
(4) Sử dụng nguồn lực nhiều nhưng kém hiệu quả 
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Với 1 đồng vốn, 

DNNN thu được 1 

đồng doanh thu, 

trong khi các khu 

vực kinh tế khác thu 

được 21 đồng   

Với 1 đồng chi phí 

nhân công, DNNN 

thu được 1,7 đồng 

doanh thu, trong khi 

các khu vực kinh tế 

khác thu được 16,3 

đồng.  



Nhận thức của công chúng đối với Sở hữu 

Nhà nước trong khu vực Doanh nghiệp 

Trong một cuộc khảo sát do Ngân hàng Thế giới và Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam thực hiện năm 2011 về “Thay đổi nhận thức đối với Thị trường và Nhà nước” 

(CAMS 2011), 967 người từ nhiều thành phần trong xã hội đã được khảo sát, một tỷ lệ 

đại đa số, 7/10 người, mong muốn sở hữu tư nhân là cơ cấu sở hữu chính trong khu vực 

doanh nghiệp 12 



10 lý do tái cơ cấu 
1. DNNN  hoạt động kém hiệu quả hơn các DN ngoài quốc doanh 

và DN nước ngoài. 

2. Cổ phần hóa đến nay vẫn hữu ích đối với các DNNN.  

3. Thực hiện chính sách công nghiệp không nhất thiết đồng nghĩa 

với việc phải sử dụng công cụ Tập đoàn kinh tế nhà nước. 

4. DNNN quá lớn nên không thể thất bại, quá cồng kềnh nên không 

thể cứu nổi.  

5. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế đang thay đổi. 

6. Một sân chơi không bình đẳng.  

7. Chậm áp dụng quản trị doanh  nghiệp hiện đại và thiếu tính minh 

bạch.  

8. Khuôn khổ pháp lý yếu kém và chưa hoàn thiện. 

9. Thiếu tầm nhìn và rõ ràng về vai trò của các DNNN.  

10. Có thể sử dụng cải cách DNNN làm đòn bẩy để phát triển khu 

vực kinh tế tư nhân. 13 
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Các phương án cải cách 

• Nhóm 1: DNNN cần cổ phần hóa ngay (đến 
100%). 

• Nhóm 2: DNNN cần sắp xếp trước, và sau đó cổ 
phần hóa (đến 49%). 

• Nhóm 3: DNNN luôn duy trì dưới 100% sở hữu 
nhà nước 

Xác định và phân loại 
3400 DNNN thành 3 

nhóm 

• Công bố thông tin (Disclose):  Thực hiện chính sách 
minh bạch thông tin mới  cho các DNNN, bao gồm các 
Tập đoàn kinh tế Nhà nước . 

• Điều tiết (Regulate): Hệ thống quản trị doanh nghiệp 
hiện đại. 

• Cổ phần hóa (Equitize): Thúc đẩy cổ phần hóa các 
DNNN, kể cả công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế Nhà 
nước. 

• Trách nhiệm giải trình  (Account(able): Khen thưởng  
thực hiện tốt, phạt khi vi phạm 

• Giám sát (Monitor): Xây dựng hệ thống giám sát thực 
thi 

Áp dụng Khung khổ cải 
cách toàn diện:DREAM 
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Hệ thống theo dõi kết quả hoạt động 

 Bốn bước thiết lập Hệ thống theo dõi kết quả hoạt động:  

1. Xác định chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp  

2. Xây dựng chỉ số đo lường kết quả hoạt động chính để theo dõi và so sánh với kết 

quả dự kiến. 

3. Chính thức hóa thành bản cam kết về mục tiêu, chỉ số và mục đích giữa Nhà nước 

và DNNN. 

4. Rà soát và đánh giá kết quả thực hiện và hành động khi phát hiện vấn đề.. 

• Sắp xếp thứ tự thực hiện  

1. Không thể tiến hành với tất cả các DNNN. Bắt đầu thí điểm thực hiện với 12 Tập 

đoàn kinh tế nhà nước. 

2. Mỗi  Tập đoàn kinh tế, thành lập một “ Tổ công tác”, gồm các cán bộ nhà nước 

đã về hưu, các nhà quản lý chuyên nghiệp, học giả quốc gia và thành viên độc lập 

nhưng có kinh nghiệm tương ứng (không phải quan chức chính phủ)  

3. Sử dụng Hệ thống theo dõi kết quả hoạt động để đảm bảo DNNN phải có trách 

nhiệm giải trình.  
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Bối cảnh cho cải thiện hiệu quả của Đầu tư 

công  
 Việt Nam đã rất thành công 

trong việc huy động một lượng 

vốn đầu tư lớn để hỗ trợ quá trình 

tăng trưởng nhanh chóng của đất 

nước 

Quan trọng không kém là khả 

năng chuyển đổi các khoản đầu 

tư lớn thành các dịch vụ hạ tầng 

cơ bản, khiến cho quá trình phát 

triển của Việt Nam mang tính toàn 

diện một cách đáng kinh ngạc 

Nhưng cơ chế đầu tư của Việt 

Nam, nhất là trong đầu tư công, 

đang càng ngày càng vượt khả 

năng chi trả, thiếu hiệu quả trong 

nhiều năm vừa qua và do đó, 

thiếu bền vững. 17 



Đầu tư công: Khả năng chi trả, Tác động 

và Mối liên kết với tăng trưởng 

• Cơ sở hạ tầng vẫn là một trở ngại đáng kể đối với sự tăng trưởng của Việt Nam. 

• Việt Nam cần khoảng 25 tỉ đô la mỗi năm để đầu tư cho Cơ sở hạ tầng. 

• Trong những năm qua, đầu tư công tăng song tăng trưởng lại giảm. 

• Cần đạt nhiều hơn trong điều kiện “có ít hơn”  Tập trung vào hiệu quả của đầu 

tư công  
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Nghiên cứu trường hợp #1: Khu công 

nghiệp 
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Tốc độ xây dựng các 

khu công nghiệp đang 

vượt quá mức cầu hợp 

lý trong thời gian gần 

đây. 

Tỉ lệ bao phủ KCN 

không chỉ thấp mà còn 

liên tục giảm; dù cũng 

có một số KCN hoạt 

động tốt . Tại sao?  



Nghiên cứu trường hợp #2: Hệ thống 

cụm cảng thành phố Hồ Chí Minh 
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Tại sao phải chuyển đến vị trí mới? 

 Chiếm dụng đất bờ sông ngay trong khu vực buôn bán kinh doanh tại 

trung tâm thành phố.  

 Hạn chế mớn nước và chiều dài đã khiến cho các tàu lớn không thể cập 

cảng.   

 Gây ra ách tắc giao thông. 

 Thành phố đã lỡ mất cơ hội do không tái phát triển khu vực này thành 

khu thương mại và dân cư.  
  

Kết quả sau 10 năm  

Việc di chuyển được đề xuất lần đầu vào cuối những năm 90, với sự đồng 

ý của các bên liên quan chính. Nhưng 1 năm sau thời hạn, chỉ có duy nhất 

1 cảng được di chuyển, còn lại vẫn nguyên vị trí cũ. Tại sao vậy?  



Nghiên cứu trường hợp #3: Tắc nghẽn ở thành phố HCM 

và không khai thác hết công suất tại Bà Rịa Vũng Tàu 
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• Nằm ở vùng lân cận TP. Hồ Chí Minh, sông Cái Mép – Thị 

Vải thuộc Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) được xác định là địa 

điểm phù hợp để xây cảng cửa ngõ quốc tế chính của Việt 

Nam. 
 

• Các chủ đầu tư vào cảng này: 

– Trong nước: Vinalines, Hải quân nhân dân, Bộ Giao thông …. 

– Quốc tế: Cảng quốc tế PSA (Singapore), Tập đoàn quốc tế SSA (Mỹ), APM 

Terminals ( Đan Mạch), Công ty vận tải Hanjin, Công ty Hutchison Port 

Holdings (Hong Kong), JBIC, CMA-CGM 

 

• Dù được đầu tư nhiều, nhưng  khối lượng công ten nơ  qua 

cảng sụt giảm đáng kể so với kỳ vọng. Tại sao vậy?  



Lý giải  
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A) Quy hoạch sử dụng đất và Quyền sở hữu  
 Thu hồi đất bắt buộc dựa theo giá thị trường của mảnh đất có mục 

đích sử dụng trước đó (nông nghiệp), thay vì dựa vào giá trị tương 
lai (công nghiệp). 

 Quyền sử dụng đất cho phép sử dụng đất cho mục đích cụ thể, và 
do đó, phải theo nguyên tắc thị trường chứ không phải theo chính 
sách hành chính.  

 UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa là bên vận hành cảng vừa là 
cơ quan phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.  

B) Các cơ chế ưu đãi cho chính quyền địa phương  
 KCN tạo ra nguồn doanh thu quý báu cho chính quyền các địa 

phương: thu từ thuế đất và thuế doanh nghiệp (thuế thu nhập 
doanh nghiệp và VAT)  

 Thất thu từ việc củng cố cơ sở hạ tầng  
 



Lý giải (tiếp) 
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C) Thiếu khung chiến lược và thiếu gắn kết  
 Gắn kết giữa: Kế hoạch phát triển 5 năm; Quy hoạch phát triển KCN, 

Quy hoạch khu kinh tế,  Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch phát triển 

đô thị, Quy hoạch giao thông và quy hoạch điện.  

 Gắn kết với ngân sách: Nhà nước cần đầu tư khoảng 40 tỉ đô la để xây 

dựng hạ tầng hỗ trợ như nhà máy xử lý nước thải, hệ thống xử lý rác 

độc hại, xử lý khí thải và đường sá kết nối KCN với cảng hoặc đường 

cao tốc gần nhất.  

D) Luật không thống nhất, yếu kém trong thực hiện  
 Tỉ lệ bao phủ là 60% mới được thành lập KCN mới. 

 Độ trễ thời gian khi ban hành Nghị định và kế hoạch thực hiện chi tiết 

ở các chính quyền địa phương.  
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Các phương án cải cách 

• Quy hoạch sử dụng đất phải linh hoạt hơn và cho phép người mua chuyển mục đích sử 
dụng sau khi trả phí hợp lệ cho Nhà nước. 

• Thiết lập một thị trường có tổ chức để giao dịch quyền sử dụng đất giữa những người sử 
dụng. 

• Khi Nhà nước là chủ sở hữu mảnh đất cũng như là người đầu tư, hoặc vận hành, sử dụng 
mảnh đất đó, quy hoạch sử dụng đất đối với những dự án như vậy phải do 1 cơ quan độc 
lập thực hiện. 

Làm rõ và tăng 
cường quyền sở 

hữu 

•Thành lập cơ quan Quản lý Cơ sở hạ tầng cấp quốc gia hoặc cấp khu vực cho các ngành 
chính như Cơ quan quản lý Cảng Đông Nam Bộ.  

• Trách nhiệm chính của các cơ quan này sẽ là phê duyệt các dự án mới, thiết lập các tiêu 
chuẩn cho ngành, tạo ra một sân chơi bình đẳng để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa 
các đơn vị vận hành, bảo vệ lợi ích của người dân, và quy định mức phí cho người sử dụng 
dịch vụ. 

Thành lập cơ 
quan quản lý 
điều tiết trong 

các ngành cơ sở 
hạ tầng chủ chốt  

• Cơ chế chia sẻ nguồn thu cấp vùng từ cơ sở hạ tầng được toàn vùng đóng góp xây dựng. 

•  Phân bổ ngân sách đầu tư của nhà nước phải cần ưu tiên cho các dự án quốc gia, tiếp đó 
là các dự án liên tỉnh/thành phố, sau đó mới đến các dự án của từng tỉnh. 

Cơ chế ưu đãi tài 
chính công để 

thúc đẩy hợp tác 
vùng và quốc gia 

Tăng cường Quản 
lý đầu tư công 



25 

Kết luận 

• 25 năm trước, Việt Nam đã biến khủng hoảng thành cơ hội. Liệu Việt Nam có 
thể làm tương tự như vậy với bối cảnh các vấn đề kinh tế như hiện nay không?  

• Việt Nam có thể tận dụng sức mạnh thị trường và vai trò điều phối tiết của Nhà 
nước để hoạch định con đường phát triển mới nhằm xây dựng một nền kinh tế 
hiệu quả hơn và một xã hội có năng suất cao hơn. 

• Đi theo con đường đó, Việt Nam cần phải tuân thủ tốt hơn những nguyên tắc thị 
trường chặt chẽ hơn. Cụ thể là, cần phải thực hiện chiến lược ba “I”:  

Institutions- Thể chế : (a) Quyền sử dụng đất và khả năng thương mại hóa các quyền không 

bị hạn chế bởi vị trí địa lý; (b) Cơ quan quản lý độc lập cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng; (c) Ủy 
ban Cải cách DNNN; (d) Hệ thống theo dõi kết quả hoạt động của các DNNN . 

Incentives- Tạo động lực đúng trong: (a) Cơ chế tài khóa; (b) Cổ phần hóa các DNNN; 

Information- Thông tin: (a) Minh bạch, công khai chính sách cho các DNNN; (b) Công bố 

chi tiết ngân sách đầu tư nhà nước; và (c) Minh bạch các giao dịch đất đai. 



Đối tác phát triển 
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Deepak Mishra (Trưởng nhóm dự án), và các thành viên:  Bồ Thị Hồng Mai, Chul Ju Kim, 

Đinh Tuấn Việt, Đoàn Hồng Quang, Habib Rab, Ivailo V. Izvorski, James Anderson, Keiko 

Kubota, Nguyễn Nguyệt Nga, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Tâm Giang, Phạm Minh Đức, 
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